
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian  

giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền  

giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 64/TTr-

STTTT ngày 28 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ: 

- Các sở, ban, ngành: Căn cứ danh mục thủ tục hành chính và thời gian giải 

quyết theo quy định tại Quyết định này khẩn trương cập nhật, công khai trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý 

và giải quyết.  
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- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn: Căn cứ danh mục thủ tục hành chính và thời gian giải quyết theo quy 

định tại Quyết định này khẩn trương niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa; 

tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

theo thời gian quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4 (t/h); 

- Cục CĐS Quốc gia - Bộ TT&TT (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, NCPC (Vân). 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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PHỤ LỤC 

Danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi  

thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết  

của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết  

hiện tại 

(ngày) 

Thời gian 

giải quyết 

qua DVCTT 

(ngày) 

I Sở Thông tin và Truyền thông 

1 
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp 
10 07 

2 
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 
10 07 

3 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 20 14 

4 

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi 

trong giấy phép xuất bản bản tin (địa 
phương) 

15 11 

5 
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản 

phẩm 
7 05 

6 
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh 
15 11 

7 
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính 
10 07 

8 
Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính 
10 07 

II Sở Tư pháp 

9 
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự 

hành nghề đấu giá 
10 07 

10 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức 

hành nghề luật sư 
07 04 

11 
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh 

nghiệp đấu giá tài sản 
07 04 
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III Sở Công thương 

12 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
20 14 

13 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 15 10 

IV Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

14 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón 

- 13: Đối với 

trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện buôn bán 

phân bón thay 

đổi về địa điểm 

buôn bán phân 

bón (kể từ nhận 

đủ hồ sơ, không 

tính thời gian 

khắc phục nếu 

có của tổ chức, 
cá nhân). 

- 05: Đối với 

trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận bị mất, hư 

hỏng; thay đổi 

nội dung thông 

tin tổ chức, cá 

nhân ghi trên 

Giấy chứng 

nhận 

- 09: Đối với 

trường hợp 

cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

phân bón thay 

đổi về địa 

điểm buôn 

bán phân bón 

(kể từ nhận 

đủ hồ sơ, 

không tính 

thời gian khắc 

phục nếu có 

của tổ chức, 

cá nhân). 

- 03: Đối với 

trường hợp 

cấp lại Giấy 

chứng nhận bị 

mất, hư hỏng; 

thay đổi nội 

dung thông 

tin tổ chức, cá 

nhân ghi trên 

Giấy chứng 

nhận 

15 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật 

- 16: Trường 

hợp cơ sở đạt 

yêu cầu. 

- 63: Trường 

hợp cơ sở chưa 

đạt yêu cầu, cần 

khắc phục 

44: Trường 

hợp cơ sở 

chưa đạt yêu 

cầu, cần khắc 

phục. 
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V Sở Khoa học và Công nghệ 

16 

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế. 

25 17,5 

17 
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế. 
05 3,5 

18 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối 

với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang 

chẩn đoán trong y tế). 

10 7 

19 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

05 3,5 

20 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của tổ chức khoa học và công nghệ 
05 3,5 

VI Sở Giáo dục và Đào tạo 

21 
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt 

động giáo dục 
15 10,5 

22 
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt 

động giáo dục trở lại 
15 10,5 

23 
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin 

học 
15 10,5 

24 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập hoạt động giáo dục 
20 14 

25 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập hoạt động trở lại 
20 14 

26 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

dịch vụ tư vấn du học 
13 9 

27 
Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 
15 10,5 

28 
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống 

và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá 
10 07 

VII Sở Tài chính 

29 
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
39 27,5 

30 Quyết định tiêu hủy tài sản công 24 17 
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VIII Sở Nội vụ 

31 
Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn 

giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo 
29 20 

32 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên 

đề 

25 17 

33 

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 

25 17 

34 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất 

25 17 

35 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương cho gia đình 

25 17 

36 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về thành tích đối 

ngoại 

25 17 

IX Sở Tài nguyên và Môi trường 

37 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 13 12 

38 
Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 
10 09 

39 
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào 

giấy chứng nhận đã cấp 
14 13 

40 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển 

quyền sử dụng đất trước 01 tháng 7 năm 

2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy 

chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục 

chuyển quyền theo quy định 

10 09 

41 
Đăng ký chuyển mục đích không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
10 09 
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42 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 45 31 

43 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 30 21 

X Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

44 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 7 4 

45 

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn 

quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn 

khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên 

ngành về biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung 

ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức 

năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 

5 3 

46 

Công nhận hang cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 

sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự 

du lịch, căn hộ du lịch, t àu thủy lưu trú du 

lịch 

24 17 

XI Sở Y tế 

47 
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ (trường hợp hư hỏng, mất) 
05 03 

48 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động 05 03 

49 

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc 

là dược chất gây nghiện, dược chất hướng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

20 14 

50 

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ 

chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 

10 07 

 

51 

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong 

nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 

thuộc Sở Y tế 

10 07 

52 

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước 

ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 

thuộc Sở Y tế 

10 07 
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53 
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ thẩm mỹ 
10 1/4 

54 
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp I, cấp II 
03 1/4 

55 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 03 1/4 

56 
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 
05 1/4 

57 

Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt 

côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế bằng chế phẩm 

01 1/4 

58 
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị 

y tế thuộc loại B, C, D 
08 02 

59 

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực  hành  

trong  đào  tạo  khối ngành sức khỏe đối với 

các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và 

cơ  sở  khám  bệnh,  chữa  bệnh  tư nhân trên 

địa bàn tỉnh, thành phố 

15 0,25 

XII Sở Kế hoạch và Đầu tư 

60 
Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp 
03 02 

61 
Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải 

thể doanh nghiệp 
03 02 

XIII Sở Xây dựng 

62 

Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất 

sử dụng chung đối với trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

45 31 

63 

Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất 

liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy 

định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

45 31 

XIV Sở Giao thông vận tải 

64 
Đăng ký khai thác tuyến (đối với tuyến liên 
tỉnh) 

07 4,5 

65 

Công bố đóng luồng chuyên dùng nối với 

luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với 

luồng địa phương 

20 14 
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XV Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

66 

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các 

loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động 

05 3,5 

67 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em 05 3,5 

XVI Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

68 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc 

Kạn quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP 

23 20 

69 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án không thuộc diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

15 10 

70 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

25 20 

71 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự 

án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp  

10 7 

72 

Cấp giấy phép xây dựng đối với dự án trong 

các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn (trừ công trình xây dựng thuộc dự án 

khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt) 

28 25 

73 

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án 

đầu tư trong Khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

18 15 

74 
Đăng ký Nội quy lao động cho doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp 
15 10 
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75 

Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh 

nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà 

người lao động Việt Nam chưa đáp ứng 

được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định 

15 10 

76 

Cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp 

10 05 

77 

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp 

03 01 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết  

hiện tại 

(ngày) 

Thời gian 

giải quyết 

qua DVCTT 

(ngày) 

1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 15 10 

2 

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài 

12 07 

3 

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc 

kết hôn của công dân Việt Nam đã được 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài 

12 07 

4 
Cấp  sửa  đổi,  bổ  sung  Giấy phép bán lẻ 

thuốc lá 15 10 

5 Hỗ trợ dự án liên kết 25 17 

6 Thủ tục đổi tên hội 30 20 

7 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 
15 10 

8 

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được 

phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

25 17 

9 Cấp giấy phép môi trường 30 21 

10 

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản 

lý nhà nước vềvăn hóa cấp huyện cấp) 

5 3,5 

11 

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ 

kinh doanh 

03 02 

12 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã 03 02 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết  

hiện tại 

(ngày) 

Thời gian 

giải quyết 

qua DVCTT 

(ngày) 

1 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 05 03 

2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 03 02 

3 
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 

do dịch bệnh 
15 10 

4 
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai 
15 10 

5 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã cho gia đình 
20 14 

6 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 15 10 
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